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BÁO CÁO

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 và Kế hoạch trọng tâm năm 2018

Thực hiện văn bản số 9817/BNN-QLCL ngày 24/11/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP nông lâm thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (QLCLVTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2017 và Kế hoạch trọng tâm năm 2018 nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách pháp luật
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 về việc ban hành kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017. 
- Chủ động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác QLCLVTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản với số lượng 80 Quyết định; 77 văn bản; 30 kế hoạch.
- Nhằm đảm bảo hoạt động QLCLVTNN và ATTP nông lâm thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch Dự toán chi tiết chương trình sự nghiệp kinh tế và chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm trình Sở Tài chính phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí năm 2017 với tổng số kinh phí 444.000.000 đồng và giao cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công tác QLCLVTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản theo kế hoạch hàng năm.

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chủ động ban hành các văn bản bao gồm: 10 Quyết định; 17 kế hoạch; 42 văn bản. Nhìn chung các huyện, thành phố bước đầu đã tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản.
2. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật
2.1. Thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
- Tổ chức hội nghị và tập huấn tuyên truyền nội dung về hiểu, sử dụng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm với số lượng 76 lần/4.377, trong đó 41 lần/80 buổi cho các hộ sản xuất, kinh doanh VTNN và nông lâm thủy sản với số lượng 3.304 lượt người tham gia, 35 lớp tại 08 huyện, thành phố với 1.033 lượt người tham gia (so với năm 2016 tăng 4 hội nghị, tập huấn; tăng 1.811 người); tuyên truyền chính sách pháp luật về VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông qua các phương tiện thông tin báo, đài, tờ rơi, băng zôn....với số lượng 40 băng zôn; 60 tin bài; 8.055 tờ rời.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu biết và thực hành đúng về ATTP. Đối với người tiêu dùng nâng cao nhận thức về việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn góp phần giảm ngộ độc thực phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương. 

(Có biểu chi tiết kèm theo – Biểu 01)

  2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn 

- Kết nối sản phẩm: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Công thương tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung cầu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017; cấp huyện tổ chức thành công 01 Hội thảo liên kết các tác nhân trong ngành hàng rau tại huyện Bạch Thông. Nhằm từng bước sản phẩm rau có đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho tổ chức, cá nhân.
- Chuỗi sản phẩm an toàn với người tiêu dùng: Trên địa bàn tỉnh chủ yếu các cơ sở sản xuất, nhỏ lẻ manh mún nên xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trong nông lâm thủy sản gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận 05 hồ sơ cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, kết quả cấp 05 giấy xác nhận chuỗi đối với sản phẩm Bò khai của HTX Sang Hà; sản phẩm Bí xanh thơm, Bí phấn thơm, gạo nếp Khẩu Nua Lếch của cơ sở Đặng Thị Huyền; sản phẩm Mật ong của HTX Thành Đạt, Tép chua Ba Bể của cơ sở Hoàng Thị Hương.
Thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ổn định đầu ra, tăng nguồn thu nhập; đưa sản phẩm địa phương có thương hiệu vào các siêu thị trong và ngoài tỉnh, kiểm soát và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm đáp ứng mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

 (Có biểu chi tiết kèm theo - Biểu 02)

2.3. Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm

Tiến hành lấy 161 mẫu (trong đó 30 mẫu test nhanh và 131 mẫu gửi đơn vị phân tích) bao gồm các mẫu rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy sản kiểm tra chất bảo quản, Axit salicylic, hàn the, kim loại nặng, vi sinh vật, thuốc Bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất tạo độ dẻo, giòn. Kết quả:

- Đối với phương pháp kiểm tra nhanh: 30/30 mẫu test nhanh không phát hiện dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, hàn the, Axit salicylic.
- Đối với phương pháp gửi đơn vị phân tích mẫu: 123/131 mẫu không phát hiện hoặc phát hiện các dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, kim loại nặng nhưng nằm trong ngưỡng cho phép; 08/131 mẫu chỉ tiêu Vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép từ 1,2 – 4 lần và cao nhất 12 lần theo quy định của Thông tư số 50/2016/TT-BYT; Thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
 (Có biểu chi tiết kèm theo – Biểu 03)

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
2.4.1. Kiểm tra, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản, xử lý cơ sở loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh: Tổng số cơ sở thống kê là 1.528 cơ sở, trong đó cấp tỉnh 113 cơ sở; đối với cấp huyện, thành phố 1.415 cơ sở số liệu thống kê đã cập nhật trên phần mềm).

- Đánh giá phân loại: Tổng số cơ sở đánh giá phân loại của 08/08 huyện, thành phố là 461/1.528 cơ sở, trong đó 173 cơ sở xếp loại A, 235 cơ sở xếp loại B, 53 cơ sở xếp loại C; các cơ sở khác chưa tiến hành đánh giá phân loại nguyên nhân các cơ sở tạm dừng hoạt động hoặc chưa đến kỳ kiểm tra.
(Có biểu chi tiết kèm theo- Biểu 04)

Tỷ lệ kiểm tra đánh giá, phân loại năm 2017: 461/417 cơ sở đạt 110% so với năm 2016.
 - Xử lý các cơ sở loại C, tái kiểm tra loại C: Do nguồn kinh phí hạn chế do đó chưa tái kiểm tra đối với cơ sở loại C. 
- Việc công khai kết quả kiểm tra: Sau khi có kết quả sẽ được công bố bằng văn bản và trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang web của Sở Nông nghiệp và PTNT và Báo điện tử Bắc Kạn. 

- Cấp giấy xác nhận về kiến thức và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Tiếp nhận, giải quyết 609 hồ sơ, trong đó cấp tỉnh: Tiếp nhận, giải quyết 475 hồ sơ. Kết quả giải quyết xong 465 hồ sơ (Cấp 441 giấy xác nhận kiến thức ATTP; 19 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 05 giấy xác nhận chuỗi sản phẩm cung ứng thực phẩm an toàn); 10 hồ sơ đang giải quyết, lý do chờ kết quả phân tích mẫu. Cấp huyện, thành phố: Tiếp nhận và giải quyết 134 hồ sơ.

2.4.2. Kết quả triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 ban hành Quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã phường, thị trấn triển khai thực hiện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Kết quả 05/08 huyện, thành phố ký cam kết với số lượng 5.779 cơ sở, đối với 03/08 huyện (Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn) hiện nay đang triển khai thực hiện, do đó chưa có số liệu báo cáo.

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; truy xuất, thu hồi và xử lý các sản phẩm VTNN, nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

a) Về vật tư nông nghiệp

Sở Nông nghiệp & PTNT và các huyện, thành phố thành lập 30 đoàn kiểm tra với 504 cơ sở, trong đó 487 cơ sở kiểm tra theo kế hoạch, 17 cơ sở kiểm tra đột xuất. Kết quả 39 cơ sở vi phạm, lập biên bản nhắc nhở 26 cơ sở; 13 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính với tổng tiền nộp phạt thu ngân sách nhà nước là 36.900.000đ.

	Loại vật tư nông nghiệp
	Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra đột xuất

	
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

	Thuốc bảo vệ thực vật
	120
	5
	5
	18
	1
	1
	-
	-

	Phân bón
	51
	6
	1
	2
	2
	1
	-
	-

	Giống cây trồng
	107
	2
	2
	9,5
	14
	4
	-
	-

	Thức ăn chăn nuôi
	156
	21
	5
	7,4
	1
	-
	-
	-

	Giống vật nuôi
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thuốc thú y
	50
	5
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Tổng
	487
	39
	13
	36,9
	17
	6
	-
	-


b) Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Sở Nông nghiệp &PTNT và các huyện, thành phố thành lập 05 đoàn kiểm tra với 138 cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch, kết quả 13 cơ sở vi phạm về giấy xác nhận kiến thức và không có sổ ghi chép xuất nhập hàng, do đó đoàn kiểm tra chỉ tiến hành nhắc nhở không xử lý vi phạm hành chính.

	Loại sản phẩm
	Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra đột xuất

	
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

	Thịt và các sản phẩm thịt
	76
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thủy sản và các sản phẩm thủy sản
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thực vật và các sản phẩm thực vật
	45
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng
	138
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Ngoài ra Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn. 

2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước
Tăng cường việc kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất và nhập của tỉnh phát hiện các trường hợp vi phạm về giấy kiểm dịch vận chuyển động vật, do đó tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước là: 40.7500.00 đồng.

Ngoài ra Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn xử lý 08 (04 vụ sai phạm không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, 04 vụ không đủ điều kiện vệ sinh thú y), với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước là: 19.250.00 đồng.

3. Tăng cường nguồn lực

- Về tổ chức, bộ máy: Thực hiện văn bản số 2571/UBND-NC ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị và được sự nhất trí Sở Nội vụ về tổ chức bộ máy biên chế đối với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị trực thuộc Sở tinh giảm từ 03 phòng còn 01 phòng (phòng QLCL - Tổng hợp).

- Về nhân sự: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thuỷ sản hiện có 09 người. Lãnh đạo Chi cục 02: 01 Chi cục Trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng; Lãnh đạo phòng 02 người, 03 chuyên viên, 01 văn thư và 01 nhân viên lái xe.  
- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: 08 máy tính, 06 máy in; 01 máy photo; 01 máy Scan; máy ly tâm; cân điện tử.
- Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm: Chưa có cán bộ được đào tạo nâng cao năng lực.

- Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chức thành công lớp tập huấn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, UBND phường, thị trấn với số lượng 42/43 người tham gia đạt 98% KH và cử 01 cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành do Trung ương tổ chức.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đã được quan tâm đặc biệt. Hệ thống thanh tra chuyên ngành dần hình thành tại cấp tỉnh. Mặc dù lực lượng thanh tra, kiểm tra còn rất mỏng nhưng công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường thường xuyên và liên tục đặc biệt thanh tra, kiểm tra đột xuất, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng VTNN và ATTP trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về chất lượng VTNN và ATTP đã bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. Vấn đề chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản đã được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm.

-  Công tác quản lý và bảo đảm chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản có tiến bộ rõ rệt: Điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bước đầu được cải thiện hơn. Diện tích trồng rau an toàn, chăn nuôi quy mô trang trại, số lượng cửa hàng kinh doanh thực phẩm tăng dần theo từng năm. Tỷ lệ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP  nông lâm thủy sản có sự chuyển biến.
2. Tồn tại, hạn chế

- Văn bản QPPL quản lý đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy nhỏ lẻ chưa có Thông tư hướng dẫn nên khó khăn cho địa phương triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản.
- Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản chưa được thường xuyên đặc biệt tại cấp xã, phường thị trấn.

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP tuy đã có chuyển biến song việc triển khai còn thụ động, mới tập trung giải quyết được một số vấn đề bức xúc. Chất lượng ATTP của một số sản phẩm thực phẩm chế biến thủ công, quy mô nhỏ tuy có được cải thiện nhưng vẫn là một khâu yếu.

- Vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa được coi trọng, cấp xã chưa được phân bổ kinh phí để hoạt động. Công tác chỉ đạo, điều hành còn chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết nên công tác ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT chưa thực hiện đầy đủ.
- Mặc dù có nhiều cố gắng và quan tâm của nhà nước, song đầu tư cho công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. 

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm chưa thường xuyên.
- Trình độ năng lực cán bộ, công chức chưa được nâng cao, bên cạch đó một số cán bộ là kiêm nghiệm không phải chuyên trách.

- Một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản ý thức chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng ATTP và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng còn chưa cao, một mặt là do người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng; mặt khác do việc xử lý vi phạm còn nương nhẹ, chưa kiên quyết. 
- Do tập quán ăn uống, trình độ dân trí, đặc biệt là do thu nhập thấp nên vẫn còn tình trạng người tiêu dùng sử dụng thực phẩm giá rẻ, không bảo đảm ATTP còn khá phổ biến.

- Công tác xã hội hoá một số khâu dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng ATTP chưa được cụ thể hóa thành chính sách để huy động nguồn lực về chuyên môn, tài chính từ các tổ chức hội, doanh nghiệp...

- Nguồn kinh phí cho công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản còn hạn chế.

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2018
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
 Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về chất lượng VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản. Trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kan về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kan, giai đoạn 2017 - 2020.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

- Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thuỷ sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và người tiêu dùng thông qua báo, đài, tờ rơi...
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lồng ghép các hội nghị, hội thảo tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức quảng bá mô hình sản xuất an toàn, sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên trang web của Sở Nông nghiệp & PTNT và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn

Tiếp tục tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm quảng bá và đưa sản phẩm nông lâm thủy sản địa phương vào các hệ thống Siêu thị trong và ngoài tỉnh.
2.3. Hoạt động lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm

- Tiếp tục lấy mẫu sản phẩm nông, lâm, thủy sản như: thịt lợn, gà, rau, củ, quả... phân tích nhằm cảnh báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông, lâm, thuỷ sản như: Giám sát về chất lượng VTNN và ATTP nông, lâm, thuỷ sản trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thu gom, giết mổ động vật… buôn bán, vận chuyển trước khi đưa ra thị trường.
 2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, gắn với các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

- Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng VTNN và ATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT và chỉ đạo các xã phường, thị trấn thực hiện ký cam kết theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT về quy định điều kiện đảm bảo ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Tham gia, phối hợp thực hiện các chương trình công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hàng năm do Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh và Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức.

2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước và rào cản của thị trường xuất khẩu

Sở Nông nghiệp & PTNT tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác QLCL VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Tăng cường nguồn lực 

- Tổ chức, bộ máy và nhân sự: Thực hiện văn bản số 2571/UBND-NC ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện đề án vị trí việc làm nhằm xắp xếp đúng người, đúng việc.
- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Đề nghị UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm.

- Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm: Cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP ở các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đề nghị:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tại Khoản 2, Điều 12 quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quy định phương thức quản lý đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 12. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông nghiệp & PTNT chưa ban hành thông tư hướng dẫn phương thức quản lý đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Do đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm có văn bản hướng dẫn để các địa phương tổ chức thực hiện.

- Sớm ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ trong tâm theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

- Tiếp tục rà soát, thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm NLTS.

- Để đảm bảo thống nhất và thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo từ Trung ương đến địa phương, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp báo cáo công tác quản lý chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản hàng tháng, quý, năm đúng tiến độ.
3. UBND các huyện, thành phố

- Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ trong tâm theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản.

- Hàng năm UBND các huyện, thành phố phân bổ nguồn kinh phí ưu tiên cho công tác quản lý chất lượng VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 914/QĐ-UBND, ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
- Tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản hàng tháng trên địa bàn để tăng hiệu quả công tác quản lý chất lượng VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở xếp loại C và có biện pháp xử lý nếu tái phạm nhiều lần.

- Để đảm bảo thống nhất và thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo từ trung ương đến địa phương, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo công tác QLCL VTNN và ATTP trong nông lâm thủy sản hàng tháng, quí đúng tiến độ và đúng mẫu báo cáo theo văn bản số 606/SNN-QLCL, ngày 05/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn tiếp tục ký cam kết và kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác QLCLVTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2017 và Kế hoạch trọng tâm năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, kính mong Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ./.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Ngọc Cương


Biểu 01
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo báo cáo số:          /BC-SNN, ngày      / 12/ 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

	STT
	Hoạt động thông tin, truyền thông (*)
	Nội dung
	Số lượng/buổi
	Đối tượng
	Số người tham dự/phạm vi bao phủ

	1
	Tập huấn
	Kiến thức về an toàn thực phẩm và xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Văn bản QPPL về ATTP
	9/18
	Hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện (06 huyện)
	253

	2
	Tập huấn
	Hiểu biết chung về thuốc BVTV; sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả
	26/52
	Hộ sản xuất, kinh doanh
	780

	3
	Hội nghị
	Về kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
	41/82
	Hộ sản xuất,kinh doanh
	3.304/ địa bàn huyện Pác Nặm; Chợ Đồn, Na Rì

	4
	Treo Băng Zôn
	Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017; các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản
	40
	Hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh
	Toàn tỉnh

	5
	Tin bài
	Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác quản lý an toàn thực phẩm
	38
	Hộ sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng
	Toàn tỉnh

	6
	Tờ rơi
	Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
	60
	Hộ sản xuất, kinh doanh
	Toàn tỉnh


Biểu 03

LẤY MẪU GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM
(Kèm theo báo cáo số:         /BC-SNN, ngày      /12/ 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

	STT
	Loại mẫu giám sát
	Chỉ tiêu giám sát
	Mẫu vi phạm trong kỳ báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	Số mẫu vi phạm/số mẫu giám sát
	Chỉ tiêu vi phạm
	Tỷ lệ vi phạm (%)
	

	1
	Thịt tươi các loại và sản phẩm từ động vật (trứng)
	Chất cấm
	-
	-
	-
	

	
	
	Hóa chất, kháng sinh
	0/37
	-
	-
	

	
	
	Vi sinh
	0/17
	E. Coli
	29
	5 mẫu vượt

	2
	Thịt chế biến (test nhanh và tại phòng kiểm nghiệm)
	Chất cấm
	-
	-
	-
	

	
	
	Hóa chất, kháng sinh
	0/11
	-
	-
	01 mẫu test nhanh

	
	
	Vi sinh
	-
	-
	-
	

	3
	Rau, củ, quả (test nhanh)
	Thuốc BVTV
	0/63
	-
	-
	24 mẫu test nhanh

	
	
	Vi sinh
	10
	E. Coli
	30
	03 mẫu vượt áp theo GAP quy định rau ăn sống

	4
	Sản phẩm nguồn gốc thực vật khác (măng, dưa muối, chè, cà phê) 
	Vi sinh
	0/1
	-
	-
	

	
	
	Hóa chất, thuốc BVTV
	0/3
	-
	-
	03 mẫu test nhanh

	
	
	Chất cấm
	-
	-
	-
	

	5
	Thủy sản nuôi
	Kháng sinh cấm, chất cấm
	-
	-
	-
	

	
	
	Hóa chất, kháng sinh
	0/14
	-
	-
	Test nhanh

	
	
	Vi sinh
	-
	-
	-
	

	6
	Thủy sản chế biến
	Chất cấm
	0/5
	-
	-
	

	
	
	Hóa chất, kháng sinh
	-
	-
	-
	

	
	
	Vi sinh
	-
	-
	-
	

	
	Tổng cộng
	
	0/161
	E. Coli
	5
	


10

